
• PHẠM VI ỨNG DỤNG ĐỀ XUẤT 

 QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PP H120 GP là một homopolymer có một monome duy nhất là propylene với đóng gói ổn định tiêu 

chuẩn mang lại khả năng ổn định nhiệt, chống ăn mòn và chống hóa già do oxy hóa nhiệt. 
 

PP H120 GP được thiết kế để sản xuất các sản phẩm đa dụng; nội thất sân vườn; đồ chơi; hộp 
lạnh; thùng đựng thực phẩm; vỏ và nắp; đồ dùng vệ sinh cá nhân. 

 

Đúc phun, ép đùn. 
 

• THUỘC TÍNH ĐIỂN HÌNH CỦA SẢN PHẨM 

MÔ TẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KIỆN 
THỬ 

NGHIỆM 

 
TIÊU CHUẨN THỬ 

NGHIỆM 

GIÁ TRỊ 
ĐIỂN 
HÌNH* 

Vật lý 

Chỉ số chảy của nhựa, g/10 phút (230oC/2,16 kg) 
ISO 1133 
hoặc GOST 11645 

12,0 

Khối lượng riêng, g/cm3 (+23oC) ISO 1183 0,9 

Mật độ khối, g/cm3 (+23oC) 
ISO 60 
hoặc GOST 11035,1 

0,52 

Cơ học 

Giới hạn bền kéo chảy, MPa (50 mm/phút) 
ISO 527 
hoặc GOST 11262 

34 

Độ giãn dài khi chảy, % (50 mm/phút) 
ISO 527 
hoặc GOST 11262 

10 

Hệ số uốn, MPa (2 mm/phút) 
ISO 178 
hoặc GOST 9550 

1400 

Độ bền va đập Izod, kJ/m2 (+23oC) 
ISO 180 
hoặc GOST 19109 

3,5 

Nhiệt vật lý 

Nhiệt độ hóa mềm Vicat, oC (10 N) 
ISO 306 
hoặc GOST 15088 

155 

Nhiệt độ biến dạng nhiệt, oC (0,45 MPa) 
ISO 75 
hoặc GOST 12021 

117 

*Giá trị điển hình; không phải cho đặc điểm kỹ thuật. 

• MÔ TẢ 

 
 

 
Dữ liệu kỹ thuật sản phẩm 

PP H120 GP (Moplen HP500N) 
Propylene homopolymer 

Quy trình Spheripol được cấp phép bởi công ty LyondellBasell 



• DẠNG SẢN PHẨM 

Hạt nhỏ 

 

• ĐÓNG GÓI 

Sản phẩm được đóng gói trong bao polyetylen (khối lượng tịnh của bao là (25,0 ± 0,2) kg). Miệng bao 
được hàn bằng máy, bao được xếp vào pallet trên các pallet phẳng có khối lượng 1,0 tấn; 1,25 tấn 
hoặc 1,375 tấn và được bọc trong màng căng (chụp màng căng). 

 

• VẬN CHUYỂN 

Bằng tất cả các phương thức vận chuyển trên các phương tiện được che chắn tuân theo các quy tắc 
vận chuyển hàng hóa áp dụng cho phương thức vận chuyển này. 

 

• BẢO QUẢN 

Polypropylen được bảo quản ở nơi khô ráo, kín, trừ ánh nắng trực tiếp, cách các thiết bị gia nhiệt ít 
nhất một mét, ở nhiệt độ không quá 30°C và độ ẩm tương đối không quá 80%. 

Trước khi xử lý, lưu trữ túi polymer ít nhất 12 giờ tại cơ sở sản xuất. 

 
 
 

Ngày lập: Tháng 7 năm 2019 
 
 

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này là chính xác và đáng tin cậy theo kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi tính đến ngày xuất 
bản. Nhà sản xuất/người bán không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin 
được cung cấp trong tài liệu này và khước từ mọi trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng thông tin đó hoặc trong trường hợp có bất kỳ 
lỗi in ấn nào. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng sản phẩm theo đúng mục đích. Sản phẩm của chúng tôi dùng để 
bán cho khách hàng công nghiệp và thương mại. Khách hàng có trách nhiệm thử nghiệm các dự án của chúng tôi để xác định khả năng 
ứng dụng của chúng cho mục đích cụ thể của mình. Khách hàng cũng chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm của chúng tôi cũng như sử dụng 
sản phẩm đó một cách phù hợp, an toàn và hợp pháp. 

 
 
 

Omsk Polypropylene Plant Limited Liability Company 
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